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I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1. Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?
          A.Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.

          B. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.

          C. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.

          D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Câu 2. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội cho nên nó gắn liền với các

           A. quy tắc bắt buộc chung.                                  B. quy tắc xử sự chung.

           C. quy tắc bắt buộc riêng.                                    D. quy tắc xử sự riêng.

Câu 3. Phát biểu nào sai khi nói về vai trò của pháp luật?

            A. Quản lý xã hội bằng pháp luật bảo đảm tính công bằng, dân chủ.

            B. Pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lý xã hội.

            C. Pháp luật được bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước.

            D. Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật.

Câu 4. Cảnh sát giao thông xử phạt hành chính người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

            A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.                B. Tính quy phạm phổ biến.

            C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.                     D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?

         A. Nghị quyết.              B. Chế định pháp luật.             C. Thông tư.               D. Hướng dẫn.
Câu 6. Nội dung nào sau đây thuộc cấu trúc hệ thống pháp luật?

      A. Chế định pháp luật.                                         B. Quy tắc xử xự chung.

      C. Quy định chung ở nhiều nơi.                           D. Áp dụng với tất cả các đối tượng.

Câu 7. Văn bản nào dưới đây là văn bản dưới luật?

           A. Bộ luật Hình sự.                                              B. Bộ luật Lao động.

           C. Luật hành chính.                                             D. Nghị định chính phủ.

Câu 8. Văn bản nào sau đây là văn bản quy phạm pháp luật?
            A. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

            B. Quyết định xử phạt hành chính.

            C. Quyết định khen thưởng của trường THPT.      

            D. Quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân Huyện.

Câu 9. Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối  

        A. sử dụng vũ khí trái phép.                                 B. nộp thuế đầy đủ theo quy định.

        C. bảo vệ an ninh quốc gia.                                  D. thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
Câu 10. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm 100.000 đồng. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã

          A. tuân thủ pháp luật.                                          B. áp dụng pháp luật.        

          C. sử dụng pháp luật.                                          D. thi hành pháp luật.

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

          A. Tìm hiểu thông tin tuyển sinh.                        B. Khám sàng lọc bệnh lý.

          C. Che giấu nhân thân người bệnh.                     D. Mua bán nội tạng người.

Câu 12. Trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam, Hiến pháp được coi là

          A. đạo luật cơ bản nhất.                                       B. luật cụ thể nhất.

          C. luật dễ thay đổi nhất.                                       D. luật thiếu tính ổn định.

Câu 13. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật do

         A. Chủ tịch nước ban hành.                                   B. Quốc hội ban hành.

         C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu.                        D. Mặt trận tổ quốc ban hành.

Câu 14. Nội dung nào dưới đây nói về vai trò và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

         A. Là đạo luật cơ bản của Nhà nước.

         B. Là văn bản pháp luật mang tính biểu tượng.

         C. Là công cụ cơ bản để thực hiện hành pháp.
         D. Là công cụ cơ bản để thực hiện quyền tư pháp.

Câu 15. Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo

        A. Hiến pháp và pháp luật.                                  B. thói quen và tập quán.

        C. phong tục và thông lệ.                                     D. Hiến pháp và phong tục.

Câu 16. Chủ thể nào dưới đây bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân?

        A. Nhà nước.               B. Chính phủ.             C. Quốc hội.            D.Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 17. Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?

        A. Đất liền.                  B. Vùng biển.             C. Vùng trời.            D.Vùng tiếp giáp.
Câu 18. Theo nội dung của Hiến pháp 2013, quyền nào dưới đây phản ánh quyền của công dân trên lĩnh vực chính trị?
        A. Quyền bầu cử, ứng cử.                                 B. Quyền tự do kết hôn.

        C. Quyền tự do li hôn.                                      D. Quyền cư trú hợp pháp.

Câu 19. Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trên lĩnh vực chính trị, mọi công dân đều có quyền được

       A. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.            B. cấp vốn để sản xuất kinh doanh.

       C. chia đều cổ tức cổ phần.                               D. tự do đi lại bất cứ đâu.

Câu 20. Hành vi nào sau đây thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân về dân sự?

        A. Bạn H được thừa kế tài sản từ bố đẻ.

        B. Ông B tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

        C. Anh N không tham gia biểu tình vì thấy trái với quy định của pháp luật.

        D. Chị C đã có những kiến nghị xây dựng làng văn hóa.

Câu 21. Nội dung nào sau đây chưa thực hiện đúng quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân?

        A. Anh A lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

        B. Chị B tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội.

        C. Anh C và chị D mở cửa hàng kinh doanh.      
        D. Anh D lén đọc nhật kí của em gái.

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) 
Có ý kiến cho rằng: Không cần pháp luật, nhà nước có thể quản lí xã hội bằng các phương tiện khác nhau như: ban hành kế hoạch, tuyên truyền, giáo dục,thuyết phục.
 Hỏi: Ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao?

Câu 2: (1 điểm)

 Có dịp lên thăm một tỉnh miền núi, T được biết nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện được học tập ở trường dân tộc nội trú. T thắc mắc: Tại sao học sinh dân tộc miền núi lại được Nhà nước quan tâm như vậy?

Nếu là bạn của T, em sẽ giải thích cho bạn như thế nào?

-HẾT-
ĐỀ CHÍNH THỨC
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